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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2010000006 Lê Thanh Đức T. Quảng Nghĩa

2 2010000024 Đặng Nguyễn Vinh Quang T. Minh Chánh

3 2010000025 Nguyễn Thành Quang T. Thiện Chiếu

4 2050000010 Trần Văn Chuyền T. Tâm Điều

5 2050000078 Hồ Thanh Minh T. Bổn Vương

6 2050000098 Nguyễn Gia Phụng T. Như Sự

7 2050000125 Nguyễn Văn Thể T. Tâm Nguyệt

8 2050000126 Trương Đức Thích T. Nguyên Hạnh

9 2050000143 Ngô Tiến Tròn T. Viên Minh

10 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành

11 2050000167 Lê Thị Thiên Anh TN. Diệu Kim

12 2050000171 Võ Thị Phương Anh TN. Diệu Hằng

13 2050000197 Nguyễn Thị Thúy Diễm TN. Huyền Vân

14 2050000234 Đặng Thị Ngọc Hằng TN. Hạnh Bình

15 2050000242 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Chúc Đức

16 2050000254 Đỗ Thị Hòa TN. Hòa Nghiêm

17 2050000269 Phạm Thị Thu Hương TN. Diệu Như

18 2050000272 Nguyễn Thị Thanh Huyên TN. Liên tâm

19 2050000292 Võ Thị Liền TN. Thánh Thiện

20 2050000294 Võ Thị Thùy Linh TN. Chơn Đạt

21 2050000314 Nguyễn Thị Thúy Mẫn TN. Diệu Khánh

22 2050000348 Trương Thị Quỳnh Nhi TN. Nhuận Châu

23 2050000360 Nguyễn Thị Kiều Oanh TN. Thiên Ngân

24 2050000374 Võ Thị Phượng TN. Thánh Toàn

25 2050000396 Trần Thị Kim Thắm TN. Hạnh Thiện

26 2050000442 Lê Thị Trà TN. Từ Đức

27 2050000445 Nguyễn Thị Bích Trâm TN. Vạn Nguyên



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

28 2050000452 Trần Thị Thùy Trang TN. Diệu Niệm

29 2050000461 Lê Thị Thanh Trúc TN. Trung Tịnh

30 2050000488 Huỳnh Thị Nhựt Xuân TN. Thuần Pháp

31 2050000492 Hồ Thị Như Ý TN. Hiếu Liên

32 2050000499 Nguyễn Thị Ngọc Yến TN. Quảng Huyền

33 2150000192 Nguyễn Anh Thống T. Phước Tâm

34 2150000230 Phạm Thị Biển TN. Thọ Liên

35 2360000004 Ngô Thị Kim Quyên TN. Hạnh Liên

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


